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	Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, để góp phần đưa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trở thành Nhà trường thông minh thì việc nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ giảng viên (GV) của Nhà trường nói chung và đội ngũ GVcủa khoa Công nghệ Thông tin (CNTT)  nói riêng là vấn đề cấp bách. Trên cơ sở phân tích các tiêu chuẩn cần có và thực trạng của đội ngũ GV khoa CNTT, tác giả đề xuất các giải pháp để phát triển năng lực của đội ngũ GV cho Khoa nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của Nhà trường .
ABSTRACT:
In the context of the Industrial Revolution 4.0, the contribution of bringing Ly Tu Trong college to become a smart school, in which, improving the level and capacity of the school's faculty in general, and the IT’s lecture team in particular is urgently required. Based on analyzing necessary standards and the IT lecturer team, the author proposes some solutions to develop the capacity of the lecturers for the faculty to meet the school's development requirements.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
[bookmark: _GoBack]Để hướng tới mục tiêu trở thành Trường Chất lượng cao của Quốc gia và đạt chuẩn Asean, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Được đánh giá là một trong những trường đi tiên phong về chuyển đổi số cùng với định hướng phát triển theo mô hình Nhà trường thông minh, Trường CĐ Lý Tự Trọng đang đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ GV đáp ứng được yêu, cầu nhiệm vụ và xu thế phát triển của Nhà  trường cũng như xu thế chung của thời đại. Để làm được điều này thì mỗi khoa cũng phải chủ động, tìm tòi và đề xuất các giải pháp để phát triển đội ngũ GV của khoa mình nhằm góp phần đạt được mục tiêu chung của toàn Trường. 

2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Các năng lực cần có của giảng viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Theo các thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH, 08/2017/TT-BLĐTBXH về quy định chế độ làm việc, chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, cũng như yêu cầu thực tế của các trường CĐ&ĐH trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 thì một GV cần có 3 năng lực chính như sau: 

[image: https://www.cemd.ueh.edu.vn/sites/default/files/nang%20luc%20giang%20vien.jpg]
Hình 1: Các năng lực chính của một giảng viên
2.1.1. Năng lực chuyên môn 
Bao gồm các năng lực sau:
- Nắm bắt được những phát triển mới nhất trong học thuật cũng như trong thực tiễn chuyên môn của mình.
- Có khả năng tự cập nhật và bồi dưỡng về chuyên môn.	
- Có kinh nghiệm thực tế trong ngành công nghiệp liên quan.
2.1.2. Năng lực giảng dạy
Bao gồm các năng lực sau:
- Năng lực biên soạn giáo án, bài giảng để đạt được mục tiêu đề ra của môn học. 
- Năng lực sư phạm, sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, truyền đạt được nội dung bài giảng.
- Năng lực sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, ứng dụng của công nghệ thông tin trong giảng dạy.
- Năng lực giải quyết tình huống.
- Năng lực đánh giá kết quả giảng dạy, đánh giá đúng trình độ của người học.
2.1.3. Năng lực nghiên cứu khoa học 
Bao gồm các năng lực sau:
- Xây dựng chương trình giảng dạy cho một môn học.
- Xây dựng chương trình khung cho một chuyên ngành đào tạo.
- Biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy.
- Viết báo cáo, tham luận cho hội thảo khoa học.
- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động giảng dạy, quản trị nhà trường, chuyển giao cho các đơn vị, doanh nghiệp.
- Nghiên cứu và hoàn thiện các sản phẩm phục vụ giảng dạy và các lãnh vực của đời sống.
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên khoa CNTT
2.2.1. Các số liệu thống kê  
- Trong năm học 2020-2021, khoa CNTT hiện tại có 25 GV biên chế. Trong đó:
+ Số GV có trình độ Tiến sỹ: 0 (0%)
+ Số GV có trình độ Thạc sỹ: 18 (72%)
+ Số GV đang học cao học: 1 (4%)
+ Số GV có trình độ đại học: 6 (24%)
+ Số GV có công trình nghiên cứu khoa học trong năm 2020: 0
+ Số GV có bài báo được đăng kỷ yếu trong hội thảo cấp trường và quốc tê: 3
+ Số GV có bài báo được đang kỷ yếu trong hội thảo cấp khoa: 12
+ Số GV thỉnh giảng: 24
- Kết quả khảo sát sự hài lòng của SV đối với GV khoa CNTT trong năm 2019 (Theo thống kê từ Phần mềm Quản lý Đào tạo của Nhà trường):
+ Mức độ hài lòng đạt >= 90%: 17 GV (68%)
+ Mức độ hài lòng từ 80% đến dưới 90%: 7 GV (28%)
+ Mức độ hài lòng từ 70% đến dưới 80%: 1 GV (4%)
- Các tổ bộ môn của Khoa:
+ Tổ Khoa học Máy tính: Có 11 GV (phụ trách các môn cơ sở ngành CNTT và các môn chuyên ngành về đồ họa, tin học ứng dụng,…)
+ Công nghệ Phần mềm: Có 7 GV (phụ trách các môn thiết kế web và chuyên ngành lập trình)
+ Mạng máy tính: Có 7 GV (phụ trách các môn về mạng và phần cứng)
Các con số thống kê ở trên cũng phần nào phản ánh được điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ giảng viên khoa CNTT: 
2.2.2. Về năng lực chuyên môn
Điểm mạnh: 
- Đa số GV của Khoa có trình độ chuyên môn tốt, tỷ lệ GV có trình độ trên đại học là 77%.
- Nhiều GV của Khoa có ý thức tự bồi dưỡng và cập nhật công nghệ mới trong lãnh vực CNTT. 
- Thực hiện tốt việc bồi dưỡng SV giỏi. Đội tuyển của Khoa tham gia kỳ thi Olympic Tin học SV Toàn quốc hàng năm đạt kết quả cao.
Điểm yếu:
- GV của Khoa chưa đảm nhận hết được các môn học theo chương trình đào tạo của Khoa. Đặc biệt là các môn học mới thường không có GV nhận dạy nên dẫn tới việc trưởng bộ môn phải “gánh” phần lớn các môn học mới. Tình trạng này ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cũng như tạo gánh nặng quá lớn cho các trưởng bộ môn. 
- Có rất ít GV của Khoa tham gia các hoạt động của câu lạc bộ Tin học hay tạo các sân chơi về học thuật cho SV.
Nguyên nhân của những tồn tại:
- Ngành CNTT phát triển không ngừng và luôn thay đổi, các kiến thức mà GV được học trước kia đã thay đổi rất nhiều so với hiện tại, các môn học mới ra đời liên tục hàng năm đòi hỏi GV phải giành quỹ thời gian để tự học, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên. Tuy nhiên vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan nên việc tự học, bồi dưỡng kiến thức mới của nhiều GV còn bị động và chỉ thực hiện khi bị bắt buộc.
- Khoa CNTT có tới 10 chuyên ngành đào tạo cộng thêm việc đảm nhiệm việc dạy Tin học căn bản cho hơn 5.000 SV khóa mới của Trường hàng năm nên đa số các GV dạy quá nhiều, không có thời gian giành cho việc tự học, tự bồi dưỡng. 
2.2.3. Về năng lực giảng dạy
Điểm mạnh: 
- Đa số giáo viên có năng lực sư phạm tốt, có trách nhiệm và nhiệt tình với SV. Tỷ lệ GV đạt mức độ hài lòng của SV từ 90% trở lện là 68%.
- Nhiều GV của Khoa luôn đi đầu trong việc cập nhật và sử dụng các ứng dụng của CNTT vào quá trình dạy học như: sử dụng các chương trình mô phỏng, thiết bị ảo, trình chiếu trong dạy học; tạo các blog website cá nhân để đưa bài tập, tài liệu môn học và giải đáp cho HS-SV,…
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Hình 2: GV của khoa CNTT thao tác trên thiết bị ảo ở lớp học trực tuyến môn học Sửa chữa Phần cứng Máy tính

Điểm yếu: 
- Một số GV còn dễ dãi trong việc đánh giá kết quả học tập của SV nên chưa phản ánh đúng năng lực thật sự của SV.
2.2.4. Về năng lực NCKH
Điểm mạnh: 
- Mặc dù Khoa có tới 10 chuyên ngành đào tạo nhưng đội ngũ GV của Khoa đã hoàn thành tốt việc biên soạn chương trình đào tạo và cập nhật hàng năm theo yêu cầu của Nhà trường. 
Điểm yếu: 
- Kỹ năng NCKH của GV trong Khoa còn nhiều mặt hạn chế. Trong nhiều năm, GV của Khoa không có công trình nghiên cứu khoa học hoặc sản phẩm ứng dụng mà dừng lại ở việc viết các bài báo khoa học, tham luận trong các hội thảo hoặc việc biên soạn chương trình, giáo trình.
- GV chưa quan tâm đến công tác hướng dẫn SV NCKH.
Nguyên nhân của những tồn tại:
Nguyên nhân khách quan:  
- Các quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp chú trọng nhiều tới các chứng chỉ mà mà chưa trọng vào năng lực thực sự của giảng viên. Bên cạnh đó các chứng chỉ theo chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của GV thường xuyên thay đổi và còn mang tính hình thức nên GV phải mất nhiều thời gian cho việc học và thi các loại chứng chỉ nhưng năng lực chuyên môn thì không được cải thiện bao nhiêu.
- Về lý thuyết, GV muốn đạt trình độ thạc sỹ trở lên thì phải có năng lực NCKH. Tuy nhiên thực tế cho thấy hệ thống đào tạo sau đại học của nước ta hiện nay có phần “dễ dãi” nên nhiều GV tuy có bằng thạc sỹ nhưng khả năng NCKH còn yếu.
Nguyên nhân chủ quan:
- Đa số các giảng viên chỉ chú trọng vào giảng dạy, chưa có ý thức và động lực tham gia NCKH. 
- GV không có nhiều thời gian để tập trung cho việc NCKH do dạy quá nhiều hay phải tham gia các lớp học bồi dưỡng, thi các loại chứng chỉ,… 
- Năng lực NCKH của GV còn bị hạn chế, không định hướng và tìm kiếm được đề tài phù hợp khả năng.
- Lãnh vực CNTT quá rộng mà mỗi GV cũng chỉ chuyên vào một vài bộ môn, giáo viên dạy càng lâu thì càng chuyên sâu hơn. Trong khi đó, các đề tài NCKH đặc biệt các đề tài nghiên cứu ra sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh đòi hỏi sự kết hợp nhiều bộ môn nên cũng đòi hỏi nhiều GV cùng tham gia. Việc kết nối nhiều GV để cùng thực hiện một đề tài gặp khó khăn về cả thời gian, nhân sự cũng như sự đồng lòng của các thành viên.
- Một trong những rào cản ảnh hưởng đến khả năng NCKH và việc tự bồi dưỡng năng lực chuyên môn là vấn đề ngoại ngữ. Mặc dù hầu hết GV đều có chứng chỉ ngoại ngữ B1 nhưng do không được trau dồi và sử dụng thường xuyên nên kiến thức từ từ mai một. Hầu hết các GV thường chỉ đọc tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt. 
2.3. Một số giải pháp phát triển năng lực của đội ngũ giảng viên khoa CNTT
2.3.1. Xây dựng bộ khung năng lực cho GV theo đặc thù của tổ, khoa.
- Căn cứ vào yêu cầu giảng dạy của từng tổ chuyên môn và yêu cầu phát triển Khoa cũng như công tác NCKH của Khoa. Khoa CNTT cần xây dựng bộ khung năng lực cho các GV trong Khoa để GV có định hướng và mục tiêu phấn đấu 
2.3.2. Xây dựng chiến lược để phát triển đội ngũ GV
- Trên cơ sở xây dựng bộ khung năng lực tổ chuyên môn, Khoa đưa ra chiến lược và kế hoạch để phát triển năng lực cho GV của Khoa. Trên cơ sở đó, mỗi giáo viên cũng tự xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu của bản thân. 
2.3.3. Tạo ra các môi trường và điều kiện để GV có thể phát triển các năng lực của mình 
- Cần đổi mới hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn. Ngoài việc triển khai các công việc chuyên môn đơn thuần, các buổi họp tổ nên là các diễn đàn để GV trong tổ chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, kinh nghiệm dạy học, ý tưởng nghiên cứu khoa học, … 
- Cần thành lập các nhóm nghiên cứu theo chuyên ngành nhằm tăng cường trao đổi học thuật, kĩ năng NCKH. Trong đó cần có GV hạt nhân làm đầu tàu để triển khai hoạt động của nhóm.
- Giới thiệu và khuyến khích GV tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước để có thêm định hướng, kinh nghiệm NCKH cũng như khả năng hội nhập trong nước và quốc tế.
- Xây dựng sân chơi học thuật cho SV và cả GV như Diễn đàn Tin học và Câu lạc bộ Tin học,…. Trong đó tất cả các GV cần tham gia các hoạt động tư vấn cho SV theo lãnh vực chuyên môn của mình.
2.3.4. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cho GV
- Đào tạo dài hạn, chính quy (tiến sỹ, thạc sỹ): Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà trường, Khoa nên có chính sách hỗ trợ cho các GV chuẩn bị hay đang theo học các chương trình đào tạo sau đại học như:
+ Giảm số lớp phân công, không phân công các môn học mới đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu để GV có thời gian tập trung cho việc ôn luyện cũng như hoàn thành chương trình học.
+ Tổ chức các buổi hướng dẫn, ôn luyện nhằm hỗ trợ cho các GV tham dự kỳ thi đầu vào cao học.
- Đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng hàng năm: Để các khóa bồi dưỡng có hiệu quả và thiết thực đối GV, khoa nên triển khai các hình thức sau:
+ Liên kết với Doanh nghiệp ngành CNTT tổ chức bồi dưỡng theo chuyên ngành sâu cho GV của Khoa  dưới hình thức Thực tập tại doanh nghiệp.
+ Mở các lớp bồi dưỡng, hội thảo để giúp GV tiếp cận nhanh hơn với các môn học mới hay xu hướng công nghệ mà Khoa đang hướng tới. GV hướng dẫn có thể là chuyên gia được mời hoặc là chính GV của Khoa.
- GV tự học tập và bồi dưỡng: 
+ Khuyến khích GV tự tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn bên ngoài, đặc biệt là các khóa học trực tuyến bằng tiếng Anh. Ví dụ các khóa học miễn phí của ĐH Harvard (https://online-learning.harvard.edu/catalog/free) hay của tổ chức Coursera (https://www.coursera.org). 
+ Xem xét tính khối lượng "Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao" cho các GV tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng để giảng dạy được các môn học mới căn cứ vào nhu cầu của Khoa.
2.3.5. Đổi mới cách tuyển chọn và phân công giảng dạy cho GV
- Để đánh giá được đầy đủ khả năng chuyên môn của ứng viên trong các đợt tuyển dụng, ngoài việc kiểm tra khả năng sư phạm thì nên có bài kiểm tra về chuyên ngành giảng dạy.  Ngoài ra cũng nên có tiêu chí ưu tiên cho các GV có kinh nghiệm về NCKH hoặc kinh nghiệm làm việc thực tế về chuyên ngành giảng dạy.
- Nhà trường cần có những chính sách thu hút các GV giỏi, có nhiều công trình NCKH tham gia giảng dạy, kể cả dạy thỉnh giảng cho Trường. 
- Để thúc đẩy việc tự bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn của GV, Khoa cần xây dựng bộ bài kiểm tra về chuyên môn giành cho GV giảng dạy từng môn học, đặc biệt là các môn học chủ chốt của chuyên ngành. Trên cơ sở xem xét kết quả của bài kiểm tra thì việc phân công GV sẽ hợp lý và công bằng hơn. 
2.3.6. Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn việc sử dụng trang thiết bị và công nghệ mới trong giảng dạy
-  Trong năm học 2020-2021, khoa CNTT bắt đầu được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, phục vụ giảng dạy các môn học về Mạng máy tính. Để GV làm chủ được công nghệ và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị thì Khoa cần tổ chức các buổi tập huấn và triển khai việc sự dụng các trang thiết bị mới trong giảng dạy.
- Trong bối cảnh dịch Covid-19, việc giảng dạy trực tuyến là yêu cầu bắt buộc. Để nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến thì bên cạnh các buổi hội thảo, tập huấn mà Nhà trường đã tổ chức thì Khoa cũng cần tổ chức Thao giảng cấp khoa các bài giảng trực tuyến đối với các môn chuyên ngành của Khoa.
2.3.7. Nâng cao khả năng ngoại ngữ cho GV
- Đối với khoa CNTT, việc sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy có nhiều thuận lợi và rất cần thiết vì:
+ Hầu hết phần mềm hay tài liệu kỹ thuật đều dùng tiếng Anh. 
+ Với tốc độ thay đổi về công nghệ quá nhanh như hiện nay, sẽ không có thời gian để chờ đợi những tài liệu hay giáo trình hoàn chỉnh bằng tiếng Việt cho những môn học về công nghệ mới.
- Vì  thế, Ngoài việc khuyến khích GV thi các chứng chỉ ngoại ngữ, cần tăng cơ hội sử dụng ngoại ngữ cho GV như:
+ Sử dụng các slide tiếng Anh trong một số môn học, đặc biệt là ở các lớp chất lượng cao. 
+ Xem xét việc sử dụng giáo trình hay tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh đối với các môn học về công nghệ mới chưa có nhiều tài lệu tham khảo trong nước.
+ Hướng dẫn và khuyến khích GV tham dự hay viết bài cho các hội thảo quốc tế, biên dịch các tài liệu tham khảo từ tiếng Anh,…
2.3.8. Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, xây dựng mô hình doanh nghiệp trong trường học
- Bên cạnh việc hợp tác với các doanh nghiệp bên ngoài trường thì việc liên kết để xây dựng các xưởng chuyên môn theo mô hình doanh nghiệp trong trường học là một hướng đi mới mà Khoa cần xúc tiến.
- Các doanh nghiệp trong trường học vừa là nơi thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất vừa là nơi giảng dạy thực hành, thực tập cho SV của Khoa và đặc biệt là môi trường nghiên cứu, vận dụng các công nghệ mới, tiếp cận thực tế cho đội ngũ GV của Khoa.
- Với quy mô đào tạo toàn Trường như hiện nay là trên 18.000 SV thì mô hình doanh nghiệp trong Nhà trường rất khả thi. Cụ thể, với 10 chuyên ngành đào tạo hiện tại của khoa CNTT thì có thể xây dựng các xưởng theo mô hình doanh nghiệp về nhiều lãnh chuyên môn như: Lắp ráp - Sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi, Thi công mạng và thiết bị thông minh, Thiết kế web, Vẽ -  Thiết kế đồ họa, Quảng cáo - In ấn, Studio,…

[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GV của khoa CNTT đòi hỏi các giải pháp từ Nhà trường, Khoa, Tổ chuyên môn và quan trọng nhất sự nỗ lực từ bản thân mỗi giáo viên. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng 4.0, mỗi GV của Khoa cần có nền tảng kiến thức vững vàng; khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức chuyên môn trong thực tế đời sống; khả năng sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và phương tiện dạy học để góp phần đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho Xã hội và góp phần đưa trường CĐ Lý Tự Trọng thành Trường trọng điểm Chất lượng cao của Quốc gia và đạt chuẩn ASEAN.
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